
 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT,  

BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        / TTBVCL-CLTT 

V/v công khai danh sách các cơ sở           

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản được cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện và chưa đủ điều 

kiện bảo đảm ATTP Qúi II năm 2026 

  Quảng Ngãi, ngày        tháng 6 năm 2026 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường  

Căn cứ  Điểm 4 Khoản 18 Điều 1 Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT 

ngày 28/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  sửa đổi, 

bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.; 

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng công khai danh 

sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện bảo đảm ATTP Qúi II năm 2026. 

(có danh sách kèm theo) 

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cho đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên;   

- UBND các xã, phường1; 

- Văn phòng Sở (phối hợp); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Phòng CL và TTNS (theo dõi); 

- Lưu: VT, CLTT (vtnthao). 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Võ Trọng Nghĩa 

                                                           
1UBND các xã, phường: phường Nghĩa Lộ, xã Mộ Đức, phường Cẩm Thành, đặc khu Lý Sơn, phường Kon Tum, 

phường Trương Quang Trọng, xã Ngok Tụ, xã An Phú, xã Tịnh Khê,  xã Đông Sơn, xã Đăk Rơ Wa, xã Tu Mơ 

Rông, phường Sa Huỳnh, xã Bờ Y, xã Long Phụng, xã la Tơi, xã Tư Nghĩa, xã Ia Chim, xã Nghĩa Giang, Xã Bình 

Sơn, xã Đăk Hà. 



CHI CỤC TRỒNG TRỌT, BẢO VỆ THỰC VẬT  

VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ  SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG, LÂM, THỦY SẢN  

ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP QUÍ II NĂM 2026 

(Kèm theo Công văn số:        / TTBVCL-CLTT ngày      tháng    năm 2026  

của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng) 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình SX, KD 
Ngày cấp 

GCN ATTP 

Thời hạn 

hiệu lực 
Ghi chú 

1 
Công ty TNHH chế biến 

thủy hải sản Bình Dung 

Lô 6, Khu công nghiệp   

Quảng Phú, phường Nghĩa  

Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 

Sơ chế: Thủy sản, nông sản 

(ớt) 
25/3/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

2 Lê Thị Kim Hà 
Thôn 4, xã Mộ Đức,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sản xuất nha 30/3/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

  3 

Công ty TNHH Kiều  

Foods Việt Nam – Địa  

điểm kinh doanh 33  

Trương Vĩnh Ký 

33 Trương Vĩnh Ký,  

Phường Cẩm Thành,  

Tỉnh Quảng Ngãi 

Sản xuất các loại bánh từ 

bột; Sản xuất: gia vị, xốt, chế 

biến và bảo quản rau quả 

30/3/2026 
03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

4 Phượng chả cá 

Thôn Tây An Vĩnh, 

 đặc khu Lý Sơn,  

tỉnh QuảngNgãi 

Sản xuất: Chả cá   
Chưa đủ  

điều kiện 

5 Chả cá Hà Nhân 
Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Sản xuất: Chả cá 03/4/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

6 
Công ty TNHH ASMART 

Kon Tum 

Số 215 B Hùng Vương, 

phường Kon Tum, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Tổ yến, các sản phẩm từ tổ 

yến (yến chưng, yến tinh 

chế) 

30/3/2026 
03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

7 Chả cá Hà Hải 
Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Sản xuất: Chả cá 03/4/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 



 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình SX, KD 
Ngày cấp 

GCN ATTP 

Thời hạn 

hiệu lực 
Ghi chú 

8 
Công ty TNHH MTV 

Hạnh Linh Quảng Ngãi 

350 Võ Nguyên Giáp,  phường 

Trương Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Kinh doanh gạo 03/04/2026 
03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

9 Bò khô Kim Oanh 

Số 11 đường Chu Văn  

An, phường Nghĩa Lộ, 

 tỉnh Quảng Ngãi 

Sản xuất: Bò khô 01/04/2026 
03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

10 
Hộ kinh doanh dừa  

dòn Hà Bình 

33 Nguyễn Chánh,  

phường Nghĩa Lộ,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Sản xuất: Dừa dòn 01/04/2026 
03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

11 
Hộ kinh doanh U Thị Bích 

Liên, thôn Đăk Xanh I 

Xã Ngok Tụ,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Sản xuất: Thịt  

heo gác bếp 
10/4/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

12 

Hộ kinh doanh cơ sở sản 

xuất đường phèn – đường 

phổi Hiếu Nhân 

Thôn 3, xã An Phú, tỉnh  

Quảng Ngãi 

Sản xuất: Đường phèn, 

đường phổi 
10/4/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 

Chưa đủ điều 

kiện 

13 
Hộ kinh doanh chả cá Lý  

Sơn cô Sang 

Thôn An Kỳ, xã Tịnh  

Khê, tỉnh Quảng Ngãi 
Sản xuất: Chả cá 03/4/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

14 
Công ty TNHH MTV TS 

Vĩnh Nghi 

Thôn Xuân An, xã Đông  

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Sản xuất: Thủy sản khô 16/4/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

15 
Công ty TNHH  

Xuân Lộc Kon Tum 

Thôn Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ 

Wa, tỉnh Quảng Ngãi 

Các loại hạt và ngũ cốc mix; 

các loại bột gia vị; bột ngũ 

cốc; trà sả, trà gừng, trà tía 

tô...; đóng gói các loại bún, 

phở, hủ tiếu, miến dong...; 

măng muối chua, củ cải 

muối,dâu tằm ngâm, 

gừng ngâm, chanh ngâm,  

nghệ ngâm..; sơ chế đóng gói 

thịt heo. 

  
Chưa đủ điều 

kiện 



 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình SX, KD 
Ngày cấp 

GCN ATTP 

Thời hạn 

hiệu lực 
Ghi chú 

16 
Hợp tác xã thảo dược cộng 

đồng Tu Rơ Rông  

Thôn Kon Tun, xã Tu Mơ 

Rông, tỉnh  Quảng ngãi 

Cao sâm dây TMR, 

Sâm dây khô TMR,  

Măng khô TMR 

20/4/2026 
03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

17 
Công ty TNHH  

đầu tư Sa Kỳ 

Thôn Định Tân, xã Đông  

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Sản xuất nước đá  

(phục vụ sản xuất và 

bảo quản thực phẩm  

nông, thuỷ sản) 

20/4/2026 
03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

18 

Công ty TNHH một thành 

viên xuất nhập khẩu thủy 

sản Hải Phú 

Lô 12 KCN Quảng  

Phú, phường Nghĩa Lộ, 

 tỉnh Quảng Ngãi. 

Sơ chế: Thủy sản khai thác 

tự nhiên, cấp đông, không xử 

lý nhiệt, không ăn liền; Thủy 

sản nuôi, cấp đông, không 

xử lý nhiệt, không ăn liền. 

20/4/2026 
03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

19 
Doanh nghiệp tư nhân  

Hương Trầm 

TDP Thạch By 1,  

phường Sa Huỳnh,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Sản xuất: Cá khô tẩm 22/4/2026 
03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

20 HKD Bếp xanh 
11 Phạm Hồng Thái,  

xã Bờ Y, Tỉnh Quảng Ngãi 

Thịt heo gác bếp,  

thịt bò gác bếp 
22/4/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

21 Võ Thị Phượng 
Thôn Kỳ Tân, xã Long  

Phụng, tỉnh Quảng Ngãi 

Sản xuất: Nước mắm, mắm 

nêm 
29/4/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

22 
Công ty cổ phần đầu tư  

phát triển Duy Tân 

Thôn 2, xã la Tơi,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sơ chế nông sản (chuối tươi) 29/4/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

23 
Hộ kinh doanh 

Hiếu Phúc 

406 Nguyễn Huệ, xã Tư  

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
Sản xuất: Chả thịt 04/5/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

24 

Hộ kinh doanh yến  

Sào Quý Thịnh –  

Quảng Nghĩa 

Thôn An Nghĩa, xã Tư Nghĩa,  

tỉnh Quảng Ngãi. 

Chế biến: Yến thô, yến tinh, 

yến chưng 
04/5/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

25 HTX sản xuất và  
Thôn 6, xã Ia Chim,  

tỉnh Quảng Ngãi 
Sản xuất: Gạo 04/5/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 



 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình SX, KD 
Ngày cấp 

GCN ATTP 

Thời hạn 

hiệu lực 
Ghi chú 

dịch vục nông nghiệp 

Đoàn Kết 

26 
HKD Cá Bống  

Sông Trà Phi Yến 

416 Tế Hanh, phường Trương 

Quang Trọng 

Sản xuất: Cá bống rim, mực 

rim, cá lóc, tép rim 
04/5/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

27 
Hộ kinh doanh 

 Bếp Xanh 1 

11 Phạm Hồng Thái,  

xã Bờ Y, Tỉnh Quảng Ngãi;  

cơ sở sản xuất: 337 

 Nguyễn Sinh Sắcxã Bờ Y,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Thịt heo gác bếp,  

thịt bò gác bếp 
12/5/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

28 
Hộ kinh doanh  

thực phẩm QN 

Thôn Thanh An, xã An Phú,  

tỉnh Quảng Ngãi 

Sản xuất: Hành muối chua, 

tỏi ngâm giấm 
12/5/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

29 Cơ sở Huy Tín 
Đội 1, Thôn Bình Bắc, xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

Sản xuất: Cà phê hạt rang, cà 

phê bột 
15/5/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

30 
Hộ kinh doanh Trần Đình 

Tiến 

Thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Khê, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Sản xuất: Cá đét rim, cá cơm 

rim, cá bò rim, mực rim, cá 

chỉ vàng rim 

15/52026 
03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

31 
Hộ kinh doanh khô bò Cô 

Mười 

Tổ 11, phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Sản xuất: Bò khô 19/5/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

32 

Hộ kinh doanh cơ sở  

chế biến thực phẩm Thịnh 

Thảo 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Sản xuất: Bắp  

chiên bơ, nui hạt  

sen tẩm gia vị 

20/5/2026 
03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

33 
Công ty TNHH MTV mua 

bán lúa gạo BP 

E2.22 đường số 8 Khu Ngọc 

Bảo Viên, phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Kinh doanh: Lúa, gạo 20/5/2026 
03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

34 Trần Hữu Nhất 
Thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê, 

 tỉnh Quảng Ngãi 
Sản xuất nước đá 25/5/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

35 
Hộ kinh doanh Trần Văn 

Thành 

Tổ dân phố 3, xã Tư Nghĩa, 

 tỉnh Quảng Ngãi 
Sản xuất: Đậu khuôn 22/5/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 



 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình SX, KD 
Ngày cấp 

GCN ATTP 

Thời hạn 

hiệu lực 
Ghi chú 

36 
Hộ kinh doanh thực phẩm 

chay Hiền Hòa 

Thôn Mỹ Thạnh Đông, xã 

Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi 
Sản xuất: Tàu hủ ki 22/5/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

37 Cơ sở Trần Văn Phát 
Thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Sản xuất nước đá 22/5/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

38 Phạm Văn Khanh 
Thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Sản xuất nước đá 25/5/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

39 
Công ty TNHH ĐTPT Tấn 

Lộc 

hôn Đông Bình, Xã Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Sản xuất: Thủy sản khô 

(mực khô). 
27/5/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

40 
Công ty TNHH thủy sản 

Diễm Hưng 

Thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Chế biến thủy sản 03/6/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

41 

Công ty TNHH một thành 

viên xuất thủy sản Phương 

Thảo 

Lô 4 khu công nghiệp Quảng 

Phú, phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Sơ chế thủy sản 03/6/2026 
03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

42 
Hộ kinh doanh  

Phạm Thị Anh 

72/28 Nguyễn Thụy, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 
Sản xuất: Đậu khuôn 03/6/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

43 

Hợp tác xã sản xuất 

kinh doanh chế biến 

Cà phê bột Vy Phú Hoàng 

Thôn Đăk La 6, xã Đăk Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Gạo tẻ, cà phê bột, cà phê hạt 

rang 
03/6/2026 

03 năm kể 

từ ngày cấp 
Đủ điều kiện 

Danh sách này có 43 cơ sở (trong đó: 41 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; 02 cơ sở chưa đủ điều kiện  ATTP)./. 
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